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Canh tác hữu cơ đã trờ thành một vấn đề rất quan trọng cho nền nông nghiệp phát triển bền vững bằng 
cách sử dụng các loại phân bón hữu cơ chất lượng cao để cải thiện độ phi nhiêu của đất. Quá trinh sản xuất 
phân hữu cơ với nhiệt độ cao có thể sản xuất ra những loại phân hữu cơ có chất lượng cao, có chứa nhiều 
chất dinh dưỡng thay thế được các loại phân hóa học và có chứa các loại vi sinh vật có ích có tác dụng thay 
thế thuốc trừ sâu. Những vi khuẩn có ích được tim thấy như Bacillus spp. của Firmicutes, 
Actinomycetaceaesợp. của Actinobacteria, Proteobacteriasyyi. và Bacteroidetes spp., là những nhóm chính 
của nhóm vi khuẩn vùng rễ cây. Những loại vi khuẩn có ích đơn độc như Streptomycests spp., Bacillus 
subtilis, Lactobacillus spp. có khả năng sản xuất thương mại hóa như là loại thuốc trừ sâu sinh học. Sự đa 
dạng phong phú của vi khuẩn, nẩm mốc và chức năng của chúng trong tự nhiên như vi khuẩn vùng rễ cây 
và những vi khuẩn cộng sinh vùng rề cây có khả năng tạo ra chất chất kích thích sinh trưởng cây trồng, 
chất bảo vệ cày trồng khỏi sự tấn còng phá hại của vi khuẩn, nấm mốc và tuyến trùng gây hại khác cho cây 
trồng. Một số loại nấm mốc có lợi nhưng cũng có loại có hại cho con người và cày trồng; và sự cạnh tranh 
lẫn nhau giữa vi khuẩn, nấm mốc, tuyến trùng và côn trùng với cây trồng tạo nên những mối quan hệ cùng 
có lợi giữa chúng với nhau.
Từ khóa: Canh tác hữu cơ, Bacillus spp., Lactobacillus spp., Streptomyces spp., thuốc trừ sâu sinh học, vi 
khuẩn kích thích sinh trướng cày trồng.

1. VÙNG RỄ CÂY, VI KHUÀN CỘNG SINH VOI RE CÂY GIÚP 
CÂY SIMM TRUÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG VI KHUẨN, NẤM vầ TUYấl 
TRÙNG

Vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng cây 
trồng (PGPR)

Vùng rẻ cày (vùng đất xung quanh vùng rễ cây 
trồng) là một môi trường phức tạp nó hỗ trợ quẩn 
thể vi khuẩn rất phong phú cộng sinh trong rể và 
sống xung quanh vùng rễ này, nó có một vai trò rất 
quan trọng trong chu trình sinh hóa của chất dinh 
dưỡng hữu cơ và chất khoáng. Cây trồng sinh 
trưởng nhờ quá trình quang tổng họp cung cấp các 
chất carbohydrate, acid amin và những acid khác 
cho rẻ cày qua các bộ phận hút của lá cây, trong khi 
rễ cày tiết ra những chất hữu cơ cung cấp cho các vi 
khuần cộng sinh với rễ cây và vi khuẩn sống ờ vùng 
rẻ cày. Nhũng chất acid hữu cơ này được sử dụng 
để hòa tan nhũng khoáng chất trong đất vùng xung 
quanh rề cây. Chất khoáng và nước được di chuyển 
tư rễ cày lên lá cày qua các mạch dản.

Kiến thức về sinh thái và vai trò của nhũng vi 
khuẩn sống ở vùng rê cây vẫn còn thiếu, đặc biệt 
chú ý cách mà những vi khuẩn tại chỗ có thể giao 
tiếp, làm quen và cư trú được tại môi trường của rề 
cây và cạnh tranh cùng vói những vi sinh vật tại 
chỗ. Lorena M. et aỉ. (2015) quan sát kỹ vi khuần ờ 
vùng rễ cây và đã khám phá một vai trò rất quan 
trọng trong chu kỳ biến đổi chất hữu cơ và chất hóa 
sinh của dinh dưỡng cây trồng [1], Một só lượng 
đáng kể các loài vi khuẩn có thể tương tác vói cây 
trồng và có thể có tác dụng có lợi cho sinh trưởng 
cây trồng, cung cấp chất dinh dưỡng và làm giảm 
áp lực sâu bệnh của cây trồng.

Như vậy, đây là những vi khuẩn vùng rề cày 
kích thích sự sinh trưởng cày trồng (PGPR) vói các 
chức năng như cố định đạm sinh học, phòng trù' 
sinh học ngán ngù'a các tác nhàn gày bệnh cho cây 
trồng, phân giải lân, sản xuất các phytohormone và 
các loại enzyme.

Ngày nay, vi khuẩn vùng rễ cày kích thích sự 
sinh trường cày trồng (PGPR) còn đại diện cho 
những biện pháp thay thế cho phân bón hóa học 
như là các loại phàn bón sinh học, các chất kích 
thích sinh học, chất cải tạo vùng rễ cày va cũng là 
tác nhân phong trừ sinh hoc các loại bệnh hại trên 
cảy trồng [2].
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Đất ngoài vùng rề cây

Rề cây

Đất vùng rẻ cây

Hạt và thân cây

Hình 1. Theo tài liệu GenBank đã phân loại mối quan hệ của 157 dòng vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh 
trưởng cây trồng (PGPR) có mối quan hệ đến điều kiện đất trồng (đất bên ngoài và đất vùng rẽ cây) vói các 

loại mô thực vật (rễ, hạt và thân cây) [2]
Beta- Gamma-). Tuy nhiên, thành phần của chúng 
khác nhau. Vi khuẩn cộng sinh, ký sinh hay gây 
bệnh hại có liên quan vùng rê cày trồng được tom 
tắt trong bảng 1 cho thấy, có 4 ngành vi khuẩn: 
2 Actinobacteria. 5 Bacteroidetes. 18 Firmicutes, 24 
Proteobacteria (Beta- và Gamma-), ơ hạt và thán 
cây có 2 ngành: 2 Actinobacteria và 24 
Proteobacteria (Gamma-) cho đến nay đã được tim 
thây.

Hình 1 đả mõ tả và so sánh mối quan hệ giữa vi 
khuẩn và mòi trường, trong đo vi khuần vùng rễ 
kích thích sự sinh trường cây trồng (PGPR), vi 
khuẩn trong vùng đất bên ngoài vùng rễ cày và vi 
khuẩn trong mô tế bào cày trồng (rễ cày, hạt giống 
và thân cây).

Các vi khuẩn đóng vai trò chính trong vùng đất 
bên ngoài phạm vi rễ cày trồng và trong vùng rễ cây 
là giống nhau như 2 Actinobacteria, 5 Bacteroidetes, 
18 Finnicutes và 24 loài Proteobacteria (Alpha-

Bảng 1. Các vi sinh vật cộng sinh, ký sinh hoặc gây bệnh cây trồng thể hiện khả năng tăng cường 
__________________ _________ sinh trường thực vật và chức năng__________________________

Ngành Chi/loai Hormone thực 
vật Chức năng

2 Actinobacteria Actinomycetaceae AA, GB, CK, Diệt nấm
5 Bacteroidetes Flabobacteiium IAA Gày bệnh thực vật

18 Finnicutes Bacillus B. thuringiensis Diệt còn trùng
B. subtilis CK, GB, ABA Diệt côn trùng

24 Proteobacteria 
alpha-

Agrobacterim IAA Ký sinh
Bradyrhizobium IAA Cố định N2 trên đậu tưong
Rhizobium IAA Cố định Nọ
Azospirillum IAA, GB, GK Cố định Nọ

24 Proteobacteria 
beta-

Alcaligines IAA Khử nitơ
Xanthomonas Gây bệnh thực vật

24 Proteobacteria Azotobactor IAA Cố định Nl.
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2. CHÁT KÍCH THÍCH SHH TRUÔNG CÀY TRỒNG VÀ NHŨNG 
CHÚC NĂNG CÙA VI KHUẨN VÙNG RẺ CÀY

gamma- Enterobactor IAA Gây bệnh trên người
Erwinia IAA Gây bệnh trên người
Haíhia Gây bệnh trên người
Klebsiella IAA Gây bệnh trên người

Pseudomonas p. íluorescens IAA, GB, CK Gây bệnh thực vật, người

Seiratia IAA Gây bệnh trên người

2.1. Chất kích thích thực vật
Cây trồng chịu nhiều tác động bất lọi từ các yếu 

j:ố phi sinh học như: khô hạn, nhiệt độ quá cao, bị 
nhiễm mặn, bị ngộ độc kim loại nặng. Những tác 
động bất lọi từ các yếu tố phi sinh học có những tác 
hại về sinh lý và hình thái cây trồng thông qua tác 
động làm sai lệch những cấu trúc di truyền của các 
chuỗi phản ứng hóa học của tế bào.

Cây trồng sử dụng nhiều cơ chế chống chịu và 
dùng chuỗi phản ứng hóa học để ngăn chận những 
tảc động của điều kiện bất lợi hay bất cứ sự thay đổi 
nào tác động ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của 
cây trồng.

Những chất kích thích thực vật là những chất 
điều tiết sinh trưởng quan trọng nhất, chúng được 
biết đến có tác động nổi trội lên quá trình biến 
dưỡng của cây trồng, hơn nữa, chúng đóng một vai 
trò quan trọng trong việc kích thích cơ chế phản 
ứng bảo vệ cây trồng với những tác động khắc 
nghiệt của môi trường [3],

Sự bổ sung những chất kích thích thực vật 
ngoại sinh đã được công nhận là chất cải thiện sinh 
trường và quá trình biên dưỡng của cây trồng trong 
điều kiện có tác động khắc nghiệt của những điều 
kiện mói trường xung quanh. Auxin là chất kích 
thích thực vật quan trọng và indole-3-acetic acid 
(IAA) đã được chứng minh thúc đẩy nhiều giai đoạn 
sinh trường và phát triển của cây trồng như sự phân 
chia tế bào, sự kéo dài và sự phàn hóa của tế bào. 
Chất Cytokinins (CK) là một nhóm quan trọng của 
các chất kích thích thực vật đóng vai trò trong việc 
duy tri sự sinh trưởng và quan phàn hóa của tể bào 
và ngăn cản sự già hóa, do vậy nó có tác dụng làm 
chậm quá trình già của lá cây.

Chất abscisic acid (ABA) giữ một vai trò quan 
trọng trong việc cải thiện và chòng chịu của cây 
trồng đối với các tác động khắc nghiệt của mòi 
trường xung quanh. Sự xuất hiện tự nhiên chất 

sesquiterpenoid là nhóm chất kích thích thực vật 
quan trọng tham gia vào quá trình điều tiết sinh 
trường. Chất Gibberellin (GB) có một vai trò rất 
quan trọng trong giai đoạn hạt giống ngủ để kích 
thích hình thành cơ quan của hoa, kích thích sinh 
trướng những chồi mọc ngang.

Chất Salicylic acid cũng là một chất kích thích 
thực vật quan trọng khác với nhân phenolic thiên 
nhiên nó giữ chức năng quan trọng làm cây trồng có 
khả năng chống chịu những điều kiện khắc nghiệt 
qua sự điều biến hoạt động của men chống oxid 
hóa.

2.2. Vi khuẩn sản xuất ra những chất kích thích 
thực vật

Vi khuẩn tổng họp một lượng nhỏ những chất 
kích thích thực vật này và cung cấp cho cây trồng 
để kích thích sự sinh trưởng và khả năng chống 
chịu của cây trồng vói những điều kiện khắc nghiệt 
của môi trường xung quanh như nhiễm mặn, nhiệt 
độ cao, khô hạn và nhiễm độc những kim loại nặng.

Nhiều vi khuẩn vùng rễ cây trồng có khả năng 
cung cấp những chất kích thích thực vật được mô tả 
trong bảng 1 thường là cộng sinh hay hội sinh với 
cây trồng, nó cung cấp chất đạm hoặc các chất kích 
thích sinh trưởng thực vật cho cày trồng và giúp 
chống lại sự tấn công của nấm bệnh và tuyên trùng.

Trong khi một số trong chúng là vi khuẩn gây 
bệnh cho con người, thì vi khuẩn probiotic ở người 
như Lactobacillus spp. đang hoạt động chống lại 
những vi khuẩn vùng rê đó. Vì vậy, tốt nhất rau tươi 
rất cần được nấu chín kỹ trước khi ăn vì sức khỏe 
của cộng đồng.

3. NẤM CÓ LỌI VÀ CÓ HẠI CHO CON NGUÒI VÀ CÂY TRỔNG VÀ 
SỤCỘNG8INH

3.1. Loại nấm có lợi và loại có hại
Nấm là loại vi sinh vật sinh trương rất mạnh 

không kém vi khuẩn, chúng thường cạnh tranh lẫn 
nhau trong nhiều hệ sinh thái trên trái đất. Đôi khi 
chung họp tác hoạt động cùng nhau trong quá trình 
lên men để sản xuất rượu, tương Miso 
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(Nhật)...Nhưng hầu hết các trường họp chúng cạnh 
tranh với nhau, việc này tạo ra cơ sờ để phòng trừ các 
loại nấm hại bàng vi khuẩn có ích.

Các loài nấm là thanh viên của nhom sinh vật có 
nhân, nó bao gồm nấm men, nấm mốc, cùng như 
những loại nấm phổ biến khác [4]. Nhũng sinh vặt 
này được cùng xếp vào một giới, và nó được tách ra 
khỏi giới động thực vật có nhàn khác.

Nấm la sinh vặt dị dưỡng, nó lấy thức ăn bằng 
cách hấp thu các phân tử hòa tan, điển hình nhất là 
phương pháp chúng tiết ra nhùng men tiêu hóa vào 
mói trường. Nấm thực hiện vai trò quan trọng trong 
phàn hùy chất hữu cơ và có vai trò cơ bàn trong chu 
trinh dinh dưỡng và trao đổi với mói trường bên 
ngoài. Chúng được dùng làm nguồn thực phấm cho 
con người trong thòi gian dai, dưới dạng sản phẩm 
thương mại như nấm rơm và nấm cục, men làm bột 
nỡ cho banh mi và trong quá trinh lên men rượu của 
nhiều loại thực phẩm khác nhau như: rượu vang, bia, 
nước tương. Chúng được phân loại xếp vào 9 giới phụ 
và 14 ngành được mô tả trong bàng 2. Trong khi đó 
một số ngành của nấm là cộng sinh với những cây 
thân gỗ, một số khác la loại ký sinh với cây trồng gày 
nên những thiệt hại đáng kể trong nóng nghiệp.

Bảng 2. Một số giói phụ và ngành nấm quan trọng 
cho nông nghiệp

Giới phụ Ngành
1. Rozellomyceta 1. Rozellomycota

2. Microsporidia
2. Aphelidiomyceta 3. Aphelidiomycota
3. Chytridiomyceta 4. Neocallimastigomycota
4. Chytridiomycota
5. Blastocladiomyceta 5. Blastocladiomycota
6. Zoopagomyceta 6. Basidiobolomycota

7. Entomophthoromycota
8. Kickxellomycota

7. Mortierellomycota
8. Mucoromyceta 9. Calcarisporiellomycota

10. Mucoromycota
9. Symbiomycota 11. Glomeromycota

12. Entorrhizomycota
13. Basidiomycota
14. Ascomycota

3.2. Sự cộng sinh

Cày cộng sinh thương co tính chống chịu cao 
hơn với sâu bệnh hại, như một số trường họp gây 
bệnh từ nguồn vi sinh gây bệnh có nguồn gốc trong 

đát trồng. Nhũng sự cộng sinh này đã được phát hiện 
giúp cây trồng có tính bảo vệ những bộ phận trên 
không và dưới mặt đất. Sự cộng sinh trong cây trồng 
đâ được phat hiện, nó tiết ra các enzym có độc tinh 
đối với vi sinh vật gây bệnh có nguồn gốc tử đất 
trổng như tuyến trùng. Có ít nhất 1060 loài nấm tham 
gia cộng sinh được biết đèn như nhóm Zygomycota, 
thuộc 8 loài ỉũckxellomycota, 9 loài 
Calcarisporiellomycota, 10 loài Mucoromycota, 13 
loài Basidiomycota, 14 loàiAscomycota,...

Hẩu hết các loài nấm là hoại sinh và khõng là 
nguồn gây bệnh cho cây trồng, động vật và con 
người [6]. Tuy nhiên, nhiều loài nấm là nguồn bệnh 
thực vật cũng như gày bệnh cho con người (ví dụ: 
làm nhiễm trùng, gây dị ung...) . Chúng sản xuất ra 
chất độc làm anh hưởng đến cây trồng, động vật và 
con người. Trong đó có các loài nấm như Aspergillus, 
Fusarium và gióng Alternaria cùa 14 loài Ascomycota 
và Mucor cùa 10 loài Mucoromycota trờ thành nhóm 
gây nguồn bệnh cho con người. Những loại nấm này 
xuất hiện là mối đe dọa chung cho cả sản xuất nòng 
nghiệp và sức khỏe con người. Nói chung, có một số 
ít loài nấm này có thể gày thiệt hại kinh tế đang kể 
cho nông nghiệp, làm tổn hao một lượng thực phầm 
tiêu dùng đáng kể của con người và trường họp trầm 
trọng hơn gây nên những dịch bệnh chết nguời và 
gia súc.

3.3. Bệnh phấn trắng, bệnh mốc sương và bệnh 
héo rũ

Bệnh phấn trắng là bệnh do nấm gây hại trên 
hơn 7.600 loại cây trồng trên toàn cầu [7, 8]. Bệnh 
phấn trắng do nhiều loài nám gây ra. Trong đó, loài 
gây hại phổ biến nhất thuộc họ Erysiphaceae, loài 
Erysiphaceae là loại ký sinh bắt buộc. Trong họ này, 
loài Podosphaera iuliginea, p. xanthii được tìm thấy 
phố biến nhất, nó thuộc giống Podosphaera, họ 
Podosphaera, bộ Erysiphales, lóp Leotiomycetes , 
ngành 14 Ascomycota.

Bệnh phấn trắng là bệnh trên cây trồng dẻ phát 
hiện hơn, vì triệu chứng của chúng rất rô ràng. Cây 
bị nhiễm bệnh biểu hiện co nhiều bột tráng trên lá và 
trên thân. Những lá nằm bên dưới thường bị ảnh 
hưởng nặng nhất, nhưng bệnh phấn trắng có thể 
xuất hiện trên bất cử phần nào của cây trên mặt đất. 
Bệnh phấn tráng phát triền nhanh ờ trong môi 
trường có độ ầm cao và nhiệt độ trung binh. Trong 
nhà kính có điều kiện ầm độ và nhiệt độ lý tường cho 
việc lây lan của bệnh. Việc này làm thiệt hại cho canh 
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tác nông nghiệp và nghề làm vườn noi mà bệnh phấn 
trắng phát triển mạnh trong điều kiện của nhà kính.

Trong canh tác nông nghiệp và làm vườn, bệnh 
hại có thể được kiểm soát bàng nhũng phưong pháp 
Ịióa học, hữu cơ sinh học và dùng những gene 
kháng. Cùng với bệnh phấn trắng, còn có nhiều loại

bệnh nấm điển hình khác như bệnh héo rũ 
Furasium, bệnh rỉ sét trèn lá cây, bệnh rụi cây, thối 
rẻ cây, chết rụi, bệnh héo rũ....(Bảng 3). Ngành 
Ascomycota có nhiều lóp và giống, loài nấm gây hại 
cho sản xuất nông nghiệp và gây bệnh cho con 
ngưòi.

Bảng 3. Ngành Ascomycota có nhiều lớp và giống, loài nấm gây hại cho cây trồng và gây bệnh cho con người 
có triệu chứng như héo rũ, chết rụi, phấn trắng, thối rễ

Ngành Lóp Giống Bệnh
Ascomycota Dothideomycetes Cladosporiunĩ spp.

Altemaria spp.
Fusarium spp. {Fusarium wilt and damping-off 
disease
Plant diseade, Early blight, Damping-off 
Human disease (allergens AIDS opportunistic)

Sordariomycetes Magnaporthe spp. Rice rotten neck,rice seedling blight, blast and
Johnson spot
blast of rice, oval leaf spot of graminea, pitting 
disease, ryegrass

Thielaviopsis spp. Many vegetables and cotton, canker rot, black root 
rot,
Thielaviopsis root rot

Cryphonectria 
parasitica
Glomerella cingulata Anthracnose (Canker), fruit rotting diseases 

strawberry
Incertae sedis Verticillium spp. Chesnut blight, verticillium wilt disease 300 

different cultivated plants infected potato.maples, 
elms, aspen, ash, beech, catalpa, oak

Leotiomycetes Botrytis spp.
Sclerotinia Wine grapes and other plants infected, Damping-off
Sclerotiorum 408 plant species infected
Podosphaera 
fuliginea

producing an abundance of mycelium andPsclerotia

p. xanthỉi
Erysiphaceae Powdery mildew
Pucciniomycete
Puccinia spp
Phakospora 
pachyrhizi

Powdery mildew

Basidiomycota Ceratobasidiaceae Severe rusts of cereals and grasses
Rhizoctonia solani Soybean rust, brown patch (a turfgrass disease), 

damping off (e.g. in soybean seedlings), black scurf 
of potatoes, bare patch of cereals, root rot of sugar 
beet, belly rot of cucumber, sheath blightof rice

Trong thơi gian qua những loại vi sinh vật khác thuộc giới cũng gây nên thiệt hại đáng kể trên
được tim thấy thuộc giới nấm, nhưng ngày nay chủng cây11 ()nể (Bang 4).
được xếp loại thuộc giới Chromista, loài Oomycota
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Bảng 4. Vi sinh vật Oomycota gây hại nặng trên cây 
trồng có những triệu chứng như bệnh héo rũ, bệnh 

héo rụi cây và bệnh phấn trắng
Đon vị phàn loại Tên
Giới Chromista
Nganh Oomycota
Bọ Peronosporales
Họ Peronosporaceae
Gióng Phytophthora
Loai Phytophthora iníestans. The 

plant destroyer (water mold), 
Damping off, late blight. Downy 
mildew avocado and pineapple

Họ Peronosporaceae
Giống Plasmopara
Loài p. viticola-. Downy mildew, 

grapevines
Họ Pythiaceae
Giống Pythium
Loai p. spp.: Damping off

4. SỰ CẠNH TRANH GIỮA VI KHUẨN, NÂM, SÁU HẠI VÀ TUYEAJ 
TRÙNG TRÉN CÂY TRỐNG XÁY DỤNG NHI MÓI QUAN HÊ PHỤ THUÔC 
LẪN NHAU

Trong phần trước đã thảo luận về vi khuần co lọi 
có thể tạo nên những mối quan hệ phụ thuộc lần 
nhau với cày chủ và những vi khuần gây hại và nhiều 
vi khuán cơ hội có nhiều chức năng có ý nghĩa với 
cày chủ. Tương tự, đối với nấm cũng có loại có lợi và 

có hại, tuy nhiên, loại nấm có lợi thi số lượng có ít để 
giúp việc canh tác cây rau màu và cây ăn quả.

Ngay cả khi ta biết loại nấm này có lợi, nhưng nó 
khó được đưa vào áp dụng rộng rãi trong nòng 
nghiệp. Để làm cho đất đai thêm màu mỡ phì nhiêu, 
phương thức canh tác mòi trường lợi khuẩn càn có 
chiến lược kiểm soát được vi sinh vật, trong đó vi 
khuẩn có lợi phải chiếm đa sò so với vi khuẩn có hại 
bằng cách chọn lọc vi khuấn có lọi và cung cấp nó 
cho cây trồng qua biện pháp áp dụng phun trên lá 
hay phun vào rẻ cây trồng.

Kết quà so sánh giữa việc bón phân hóa học và 
hũu cơ có chúa vi sinh vật vào đất trồng, kết quà thế 
hiện ở bảng 5 [9],

Kiểm tra sự thay đổi vi sinh với hai công thức 
bón phàn hóa học và phân hủu cơ trong thoi gian 
hơn 4 năm, thừ nghiệm được thực hiện trên 2 lô đất 
ngheo dinh dưỡng. Bón mỗi đựt 270 kg phản hữu cơ 
khô trên diện tích 10 ha của lô thí nghiệm trong 2 
năm liên tục. Kết quả thấy rằng có sự gia tăng đáng 
kể sò lượng 2 loài Actinobacteria trong đất có bón 
phàn hùn cơ, trong khi số lượng loài nấm có khuẩn ty 
xuât hiện hầu như giống nhau trong đất có bon cà 
phản hóa học và phân hữu cơ. Tổng số lượng vi 
khuần hiếu khí và yếm khí bằng nhau, trong khi sự 
phàn hủy chất xơ gia tăng do sự gia tãng của vi 
khuẩn Actinobacteria spp. Do vậy, việc sử dụng phàn 
hữu cơ có ý nghĩa rất quan trọng nó đã làm gia tăng 
loại vi khuẩn Actinobacteria spp. trong đất.

Bảng 5. So sánh mật ( ộ vi sinh trong đất giữa biện pháp sử dụng phân bón hóa học và phân hữu cơ
Loại phân bón 

sử dụng
Mật độ vi sinh vật đất 
(số lượng/g đất khô)

Thòi điểm kiểm tra
22/10/1954 23/5/1955 4/8/1955 17/5/1956

Phân bón hóa 
học

Vi khuần hiếu khi X 106 42,4 12,5 12,2 10,6
Vi khuẩn yếm khi X 106 1,07 1,45 1,42 1,56
Actinobacteria^ 106 2,8 1,3 2,01 0,46
Nấm mốc X 104 18,5 9,3 8,0 4,3
Vi sinh vật phàn huy xenlulo 394 160 9.060 26
Vi sinh vật khử nitơ - 479 20.000 3.576
Vi khuẩn oxy hóa nitrit - 160 4.700 -

Phàn ủ

Vi khuẩn hiếu khi X 106 41,1 16,1 14 11
Vi khuần yếm khi X 106 1,13 1,66 1,22 1,03
Actinobacteriax lơ' 4,4 2,5 3,25 2,28
Nấm mốc X 104 26,2 15 7,4 5,3
Vi sinh vật phân hủy xenlulo 1.270 12.690 3.700 4.762
Vi sinh vật khử nitơ 2.345 29.000 5.442
Vi khuẩn oxy hóa nitrit ■ 12.690 21.200 -
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Loại Actinobacteria:
Actinobacteria cộng sinh với cây chủ và nó đã 

tạo nên bức tường chống lại sự xâm nhiễm của nấm 
bệnh vào cây trồng. Loài Actinobacteria spp. được 
biết đến như một tác nhản sản xuất ra nhiều loại chất 
kháng sinh. Những chất kháng sinh nay chòng lại 
'nấm bệnh và tuyến trùng nhờ enzym chitinases [10, 
,11], Enzym chitinases của vi khuẩn Actinobacteria 
spp. làm tan vỡ vách tế bào của nấm và tuyến tráng 
[12,13],

Loại vi khuẩn Streptomycests spp. của 2 loài 
Ạctinobacteria có thể trừ nấm bệnh Altenaria 
brassiscicola của hệ Ascomycota và cả tuyến trùng 
gảy nốt sần trên rễ cây.

Tuyến trùng gày not sần trên rẻ cây là vật ký 
sinh trên cây trồng và thuộc giống Meloidogyne, họ 
Meloidogynidae, bộ Tylenchida, lóp Secementea, 
ngành Nematoda.

Gioi Animalia:
Được nhận dạng là loài Meloidogyne hapla, 

Meloidogyne incognita, Meloidogyne 
enterolobii syn. M. mayaguensis. Chúng thường sinh 
trưởng và phát triển trong đất ở những vùng khí hậu 
nóng và có mùa đông ngắn. Trên toàn thế giới có 
khoảng 2.000 loại cây trồng mẩn cảm với tuyến tiling 
gày nốt sần rề và nó gây ra sự thiệt hại khoảng 5% 
sản lượng hoa màu trên thế gioi [14]. Àu tiling non 
của tuyến trùng gảy bệnh nốt sần tấn công vào rê 
cày, kích thích sự phát triển của nốt sần nó hút hết 
những sản phẩm của quá trình quang họp và chất 
dinh dưỡng của cày trồng.

Sự phat triển của thuốc trừ sâu vi sinh mang lại 
rất nhiều triển vọng như: loài Bacillus có kha năng 
phòng trừ được sâu bệnh và một số loài nám bệnh 
như: Glomerella cingulata của Ascomycota trên cây 
quýt. Bacillus thuringiensis được biết đến nhiều là 
loại phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và được kinh doanh 
rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên cũng cần biết 
rằng loài Bacillus anthracis là nguồn bệnh hại trong 
chi Bacillus và có thể gây độc với động vật và con 
người như là một vũ khí sinh học.

Bacillus subtilis sàn xuất ra nhung chất có khả 
năng khuếch tán để ngăn cản những nguồn bệnh do 
nấm gảy ra. Đó là nhũng chát kháng nấm được tìm 
thấy và xác định bởi M. Shoda đó là chất iturin và 
surfactin [15]. Bacillus subtilis có thể phòng trừ được 

bệnh thối đọt và thối rẻ cây cà chua do nấm 
Fusarium oxysporum. Bacillus suhtilis có thể phòng 
trừ bệnh héo xanh cà chua đo vi khuẩn 
Pseudomonas solanacearum gây ra.

Psuedomonas Lluorescens của Gamma 
Proteobacteria không những chỉ có khả năng của 
một vi khuẩn vùng rể cây kích thích sinh trưởng cây 
trồng (PGPR), mà còn là một loại thuốc trừ nấm hiệu 
quà cao trẽn loài Pythium aphanidermatum thuộc 
ngành Oomycota và giới Chromsita gày hại trên cây 
bắp cải xanh, bắp cải Brussels, cài bắp, cây súp lơ....

Loài Pectobacterium carotovorum thuộc Bộ 
Enterobacterales của Gammaproteobacteria, 24 loài 
Proteobacteria là nguồn gây bệnh thối nhũn, nó tiết 
ra nhũng enzym ngoại bào, enzym pectinase làm hòa 
tan chất pectine của tế bào cây trồng [16]. Nó gây hại 
rất lớn đỏi với một số loại rau như: Rau diếp, cải thảo, 
cải bắp, súp lơ, rau diếp cá, gừng, cần tây, ngò tây, 
hành xứ Wales, hành, cà rốt, khoai tây, cà chua, ớt 
chuông, ớt ngọt, ớt xanh, các loại ớt, ớt cựa gà, cây 
mù tạt Nhật Bản, Komatsuna, tòi tây, tỏi, củ cải 
trắng...

Một thông tin rất thú vị tư Nhật Bản cho biết vi 
khuẩn Lactobacillus plantarum có khả năng làm 
giảm bệnh thối nhũn do vi khuẩn Pectobacterium 
carotovorum gày ra [17],

Vi khuẩn Lactobacillus íermentum đang được sử 
dụng để ngăn ngừa và phòng trừ sự xâm nhập gây 
hại của các loại nấm và vi khuẩn như Pectobacterium 
carotovonim trên các loại cây trồng như lúa, dưa hấu, 
bắp cải Trung Quốc, cà rốt, cà chua, khoai lang, đậu 
nanh, đậu saya, táo, lẻ, cam quýt, trái thanh long. Vi 
khuẩn Lactobacillus fermentum tiết ra một chất rất 
quan trọng giống như la một chất kích thích sinh 
trưởng cây trồng như chất Auxin và cytokinin nó có 
tác dụng kích thích sự sinh trưởng cây trồng [18].

Các loai thuộc chi Bacillus và các loài thuộc chi 
Psuedomonas là loại hiếu khí, trong khi đó các loài 
thuộc chi Lactobacillus la loại kỵ khi dẻ nuôi cấy, 
điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có thể 
hoạt động xung quanh trong vùng rẻ ở tầng đát sâu, 
noi oxy bị hạn chế. Một số loài cùa Lactobacillus có 
thể sinh sống trong khi khổng cùa lá, noi nhiều loài 
vi khuấn và nấm thường cố gắng xâm nhập để láy các 
sán phẩm dinh dưỡng cua quá trinh quang họp. Các 
loài Lactobacillus có thể bảo vệ cây chù khoi các 
cuộc tấn còng của vi khuần và nấm gây hại.
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Sừ dụng những loại vi khuẩn co ích này rất có 
triển vọng trong việc phát triển những biện pháp kỹ 
thuật canh tác hữu cơ và nền nông nghiệp bền vững.

5. KÉT LUẬN

Canh tác hữu cơ trong nòng nghiệp đã được 
khuyến khích ở nhiều quốc gia trên thế giới như các 
nươc châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bàn và Việt Nam. 
Trong việc thực hiện tốt biện pháp canh tác hữu cơ 
củng có những khó khăn rất lớn như việc phòng trừ 
sâu hại mà không sử dụng hóa chất, cung cấp chất 
dinh dưỡng cho cày trồng mà không dùng phản bón 
hóa học, quản lý giống cây trồng mà khổng lai tạo 
chọn giống. Nông nghiệp sử dụng lọi khuẩn sẽ tận 
dụng được các nguyên liệu tái tạo trong nóng nghiệp, 
chế biến và sinh hoạt, hơn nữa nó còn tạo ra một nền 
nông nghiệp tuần hoàn, bền vững, nâng cao chất 
lượng nông sản, giảm sử dụng phân bón vô cơ, thuốc 
trừ sâu hóa học, giảm ò nhiễm môi trường.

Những vi khuần có lợi thuộc Streptomyces spp., 
loài Bacillus subtilis, các loài thuộc chi Lactobacillus 
là những loại vi sinh vật sóng trong vùng rẻ cày có 
khả năng sinh chất kích thích sinh trường thực vật, 
sinh kháng sinh kháng lại một số tác nhân gây bệnh 
đang được sừ dụng rộng rãi trong sản xuất phàn bón 
hữu cơ và thuốc trừ sâu hại sinh học. Phương thức 
canh tác môi trường có lợi khuẩn là rất cần cho sự 
phát triển nông nghiệp bền vũng ờ Việt Nam tuy nó 
vừa mới bắt đầu - nhung có nhiều triển vọng tiềm 
năng phát triển rộng lớn trong tương lai.
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DIVERSITY OF BACTERIA AND FUNGI, THEIR ROLES IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Saburo Matsui1

Ph.D., Emeritus Professor, Kyoto University, ỈỈVA Distinguished Fellow
Summary

Organic farming becomes important for sustainable agriculture by improving soil conditions through 
applying high quality composts. A hyper-thermophilic composting can produce a high quality compost 
which must contain nutrients that could replace chemical fertilizers and the ‘good’ microorganisms that 
could replace pesticides. The good bacteria are understood as single Bacillus spp. of Firmicutes, 
Actinomycetaceae spp. of Actinobacteria, Proteobacteria spp. and Bacteroidetes spp., which are major 
members of the rhizosphere bacteria. Single species of the ‘good’ bacteria, such as Streptomycests spp., 
Bacillus subtilis, Lactobacillus spp. are commercially available as bio-pesticides. The diversities of bacteria 
and fungi and their functions in nature, such as Rhizosphere and root-associated bacteria could help 
promoting plant growth, and protecting plants from attacks of bacteria, fungi and nematodes. Some fungi 
are beneficial but others are trouble makers to human and plant; and bacteria compete fungi, nematodes 
and insects over plants to build mutualistic relationships.
Keywords: Bacillus spp., bio-pesticides, Lactobacillus spp., organic farming, plant growth promoting 
bacteria, Streptomycests spp.

Người phản biện: PGS.TS. Lê Như Kiểu
Ngày nhận bài: 29/7/2021
Ngày thông qua phản biện: 30/8/2021
Ngày duyệt đăng: 6/9/2021

NÒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nòng thôn - KỲ 2 - THÁNG 9/2021 13




